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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6  

Trường PTDT Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh  

năm học 2024-2025 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT- BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT); 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; số 17/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 ban 

hành Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 

08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt chỉ tiêu bổ sung tuyển sinh lớp 6 PTDTNT và lớp 10 trung học phổ thông công lập 

và giao chỉ tiêu tuyển sinh 10 THPT cho Trường TH, THCS&THPT Thực hành Sư phạm 

năm học 2024-2025 ;  

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025; 

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc 

phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ 

thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 970/SGDĐT-GDPT ngày 31/3/2024 của Sở GDĐT về việc 

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2024-2025; 

Căn cứ Tờ trình số 162/TT- HĐTS ngày 01/8/2024 của Hội đồng tuyển sinh Trường 

PTDT Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào 

lớp 6 năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025. 
  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển lớp 6 năm học 2024 - 2025 của trường PTDT 

Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh như sau: 

1. Số lượng: 35 (bằng chữ: ba mươi lăm) học sinh.  

2. Số lớp: 01 (bằng chữ: một) lớp. 
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3. Điểm trúng tuyển: 18 (bằng chữ: mười tám) điểm. 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định). 

Điều 2. Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh có 

trách nhiệm công bố công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha mẹ học sinh và thông 

báo Kế hoạch nhập học của trường cho các học sinh trúng tuyển theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ và Quản lý chất 

lượng, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THCS và 

THPT tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT T.P Hạ Long; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

          Trịnh Đình Hải 

 



TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Thường trú

(thôn, xã, huyện)
Nữ

Dân 

tộc

Học sinh

trường Tiểu học

(PTCS)

Tổng điểm 

trúng tuyển

1 Linh Thị Oanh 22/02/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Càn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

2 Lý Ngọc Tâm Nhi 25/9/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 1, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

3 Bàn Triệu Thảo Nguyên 03/9/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Phủ Liễn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

4 Lý Thị Bảo Hân 01/3/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Phủ Liễn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

5 Đặng Thị Ánh Ngọc 11/3/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 2, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

6 Lý Bạch Diệp 20/01/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 1, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

7 Bàn Thị Ngân Khánh 13/11/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 1, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

8 Đặng Thị Diệp Tuần 07/9/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Phủ Liễn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

9 Bàn ngọc Hân 24/01/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Phủ Liễn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 20

10 Bàn Thị Ninh Đan 22/02/2013 Hạ Long, Quảng Ninh

Thôn Đồng Trà, Đồng 

Lâm, Hạ Long, Quảng 

Ninh

x Dao
PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 1
20

11 Bàn Thị Bảo Trang 14/6/2013 Hạ Long, Quảng Ninh

Thôn Đồng Trà, Đồng 

Lâm, Hạ Long, Quảng 

Ninh

x Dao
PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 1
20

12 Giáp Quang Minh 16/11/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Đồng Vang - Sơn Dương - 

Hạ Long - Quảng Ninh

Sán 

Dìu
TH Sơn Dương 20

13 Đặng Ngọc Diệp 11/08/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Đồng Lá - Hòa Bình - Hạ 

Long - Quảng Ninh
x

Sán 

Dìu
TH&THCS Hòa Bình 20

14 Linh Du Long 17/02/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Càn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
Dao TH&THCS Đồng Sơn 19

15 Triệu Kim Hoàn 12/7/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 2, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
Dao TH&THCS Đồng Sơn 19

16 Đặng Trí Khiêm 24/6/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 2, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
Dao TH&THCS Đồng Sơn 19

17 Linh Thị Thảo Nhi 24/9/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Càn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 19

18 Bàn Nhật Phước 30/7/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Phủ Liễn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
Dao TH&THCS Đồng Sơn 19

19 Lý Thị Thu Trang 16/11/2013 Hạ Long, Quảng Ninh

Thôn Đồng Trà, Đồng 

Lâm, Hạ Long, Quảng 

Ninh

x Dao
PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 1
19

20 Nguyễn Thái Dũng 31/05/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Đồng Trà - Đồng Lâm - Hạ 

Long - Quảng Ninh
Dao

TH Trần Hưng Đạo - Hạ 

Long
19

21 Tẩy Quốc Huy 04/12/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Vườn Rậm - Sơn Dương - 

Hạ Long - Quảng Ninh

Sán 

Dìu
TH Sơn Dương 19

22 Triệu Quý Giáp 21/01/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Bằng Anh - Tân Dân - Hạ 

Long - Quảng Ninh
Dao TH&THCS Tân Dân 19

23 Lý Sinh Phong 02/10/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Đồng Mùng - Tân Dân - Hạ 

Long - Quảng Ninh
Dao

TH-THCS & THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
19

24 Đặng Thị Hà Vi 09/11/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Tân Ốc 1 - Đồng Sơn - Hạ 

Long - Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 19

25 Bàn Thị Ngọc Diễm 07/02/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Phủ Liễn, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Đồng Sơn 18

(Kèm theo Quyết định số                 QĐ/SGDĐT ngày        /8/2024 cuả Sở GDĐT Quảng Ninh)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025   

Trường PTDTNT THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Thường trú

(thôn, xã, huyện)
Nữ

Dân 

tộc

Học sinh

trường Tiểu học

(PTCS)

Tổng điểm 

trúng tuyển

26 Đinh Ngọc Diệp 30/06/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Hang Trăn - Tân Dân - Hạ 

Long - Quảng Ninh
x Tày TH&THCS Tân Dân 18

27 Dương Tuấn Tú 13/7/2013 Hạ Long, Quảng Ninh

Thôn Đồng Bé, Sơn 

Dương, Hạ Long, Quảng 

Ninh

Dao TH Sơn Dương 18

28 Đặng Bảo Nhi 11/4/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Cài, Đồng Lâm, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao

PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 2
18

29 Đặng Phương Linh 18/12/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Cài, Đồng Lâm, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao

PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 2
18

30 Triệu Thu Thảo 14/3/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Lèn, Đồng Lâm, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao

PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 2
18

31 Trần Đặng Nhật Vy 05/01/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Đồng Cao - Thống Nhất - 

Hạ Long - Quảng Ninh
x

Sán 

Dìu
TH&THCS Thống Nhất 18

32 Đặng Thị Trang 11/03/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thác Cát - Hòa Bình - Hạ 

Long - Quảng Ninh
x Dao TH&THCS Hòa Bình 18

33 Lý Thị Linh San 26/6/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Khe Cài, Đồng Lâm, 

Hạ Long, Quảng Ninh
x Dao

PTDTBT TH&THCS Đồng 

Lâm 2
18

34 Triệu Trìu Thành 28/12/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Đồng Trà - Đồng Lâm - Hạ 

Long - Quảng Ninh
Dao TH&THCS Núi Mằn 18

35 Triệu Kim Duy 07/9/2013 Hạ Long, Quảng Ninh
Thôn Tân Ốc 1, Đồng Sơn, 

Hạ Long, Quảng Ninh
Dao TH&THCS Đồng Sơn 18

(Danh sách này có 35 học sinh) 
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